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Các chữ viết tắt 
 

CTTV     : chương trình môn Tiếng Việt 

ĐGTX    : đánh giá thường xuyên 

ĐGĐK   : đánh giá định kì 

GV         : giáo viên 

GQVĐ   : giải quyết vấn đề 

HS         : học sinh 

KTĐG   : kĩ thuật đánh giá 

 NL             : năng lực 

 NLTV        : năng lực tiếng Việt 

 SGKTV      : sách giáo khoa Tiếng Việt  

 SGVTV      : sách giáo viên Tiếng Việt  

 TH              : tiểu học 

 YCCĐ        : yêu cầu cần đạt 

 
 

 

 

MỤC TIÊU CỦA TÀI LIỆU 

Học theo tài liệu này, học viên có thể : 

1. Có những hiểu biết rõ ràng về hoạt động đánh giá năng lực tiếng Việt cho học sinh các lớp 1, 2, 

3 theo Chương trình môn Tiếng Việt 2018. 

2. Biết các kĩ thuật đánh giá thường xuyên dùng trong đánh giá đọc và viết ở lớp 1, 2, 3 theo 

Chương trình môn Tiếng Việt 2018. 

3. Thực hiện việc đánh giá thường xuyên trong dạy đọc, viết môn Tiếng Việt ở lớp 1, 2, 3 theo 

Chương trình môn Tiếng Việt 2018. 

4. Thực hiện đánh giá định kì môn Tiếng Việt ở lớp 2, 3 theo chương trình môn Tiếng Việt 2018. 
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Phần I. Một số vấn đề cốt lõi về đánh giá năng lực,  

vận dụng vào đánh giá năng lực tiếng Việt ở lớp 1, 2, 3 

 

HĐ1. Tìm hiểu  

Nhiệm vụ của học viên:  

- Cá nhân nghiên cứu tài liệu : tài liệu tập huấn này, tài liệu Modul 3 về Đánh giá học sinh tiểu học theo hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực (Bộ GD&ĐT, 2020) phần dành cho môn Tiếng Việt 

- Hoạt động nhóm thảo luận các nội dung:  

+ Đánh giá NLTV là đánh giá những gì ? 

+ Có những phương thức nào để đánh giá NLTV ? Nhiệm vụ và đặc điểm của những phương thức đánh giá đó là gì? 

+ Dựa trên những nguyên tắc nào để GV đưa ra kết quả đánh giá về NLTV của HS sau một học kì, một năm học. 

Thông tin cơ bản HĐ 1 (Học viên đọc, nghiên cứu thông tin cơ bản trong tài liệu này và các tài liệu khác trước khi 

bồi dưỡng) 

1.1. Khái niệm về đánh giá năng lực tiếng Việt 

NLTV là một NL chuyên môn, chủ yếu được phát triển có hệ thống trong môn học Tiếng Việt ở cấp TH. NLTV gồm 

các thành tố : đọc, viết, nói và nghe, những kiến thức về tiếng Việt được dùng để đọc, viết, nói và nghe có hiệu quả. Do vậy 

khi đánh giá NLTV  cần đánh giá các thành tố đọc, viết, nói và nghe, kiến thức tiếng Việt (trong đọc, viết, nói và nghe).  

Đối tượng đánh giá NLTV  gồm sản phẩm và quá trình học TV của HS. Sản phẩm bao gồm những sản phẩm đọc, viết, 

nói và nghe. Quá trình bao gồm kết quả học đọc, viết, nói và nghe của HS trong các bài học, trong từng học kì và cả năm học. 

1.2. Các phương thức đánh giá năng lực tiếng Việt 
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Hoạt động đánh giá trong môn Tiếng Việt sử dụng hai phương thức: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. 

1.2.1. Đánh giá thường xuyên 

ĐGTX là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ 

thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục. Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi 

cho GV và HS để kịp thời điều chỉnh quá trình dạy học, hỗ trợ, thúc đẩy sự tiến bộ của HS theo mục tiêu giáo dục tiểu học.1 

ĐGTX có một số đặc điểm sau: 

- Xét về bản chất, hoạt động ĐGTX không tách rời hoạt động học tập, nó là loại hoạt động học tập có mục tiêu kép : 

học và đánh giá kết quả học. 

– Mục tiêu của đánh giá là mục tiêu ngắn hạn. 

Ví dụ: Đánh giá để nâng cao kĩ năng đọc thành tiếng (kĩ thuật đọc), kĩ năng đọc hiểu  của HS lớp 2. 

– Các nhiệm vụ đánh giá được đề ra nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động học.   

Ví dụ: Đánh giá kĩ năng viết đúng chính tả các từ của HS lớp 2; đánh giá kĩ năng hiểu điều tác giả muốn nói trong văn bản 

văn học dựa trên gợi ý. 

– Việc thông báo kết quả đánh giá cho HS là sự chỉ dẫn của GV để HS chỉnh sửa hoạt động học nhằm nâng cao chất 

lượng học. 

Ví dụ: GV chỉ dẫn HS cách tìm ý để viết đoạn văn miêu tả đồ vật :  

+ Quan sát đồ vật về : hình dáng, màu sắc, hoạt động 

                                                           
1 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT. 
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+ Nói và viết thành câu từng điều quan sát được 

+ Sắp xếp những câu văn theo trình tự tả HS tự chọn, ví dụ : hình dáng – màu sắc – hoạt động. 

Ví dụ: Đánh giá đoạn văn sau của HS lớp 2 và chỉ dẫn hS điều chỉnh, sửa chữa để bài làm tốt hơn : 

 

 

 

 GV có thể nhận xét như sau: Tả đúng yêu cầu, tả được hình dáng màu sắc và chất liệu đôi giầy. Câu văn gọn. Em 

nên thêm câu văn tả điều em cảm nhận được khi mang giầy đi tập (ví dụ : thấy êm chân, dễ chạy nhảy, ...). 

1.2.2. Đánh giá định kì 

ĐGĐK là đánh giá kết quả học tập của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ học tập, rèn luyện của HS theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, 

hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và sự hình thành, phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh.1 

ĐGĐK là hình thức đánh giá có tính tổng hợp nhằm cung cấp thông tin về mức độ thành thạo năng lực của HS sau một 

giai đoạn học tập (nửa học kì, cuối học kì, cuối năm học). Đánh giá định kì có mục tiêu chính là xác nhận kết quả học của HS 

để căn cứ vào đó cho điểm, tạo cơ sở để xếp loại HS. 

Ví dụ: Đánh giá định kì môn Tiếng Việt có hai bài: bài kiểm tra đọc dùng để đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, kết hợp 

kiểm tra kĩ năng nghe nói; bài kiểm tra viết dùng để đánh giá kĩ năng đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt; kĩ năng 

                                                           
1 Thông tư số 27/2020/TT- BGD&ĐT, tlđd. 

      Mẹ mua cho em đôi giầy thể thao mới. Đôi giầy làm bằng vải chống thấm màu đỏ, 

đế cao su trắng. Mũi giầy có hình chú gấu nâu. Em rất thích đôi giầy này. 
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viết bao gồm kĩ thuật viết chính tả đoạn văn (dạng tập chép hoặc dạng nghe – viết), viết đoạn văn theo mục đích thuật việc, 

miêu tả, bộc lộ cảm xúc, thuyết minh (giới thiệu); kĩ năng dùng từ và đặt câu trong viết văn bản. 

1.3. Căn cứ để đưa ra kết quả đánh giá năng lực tiếng Việt của học sinh 

NLTV của HS được hình thành và phát triển trong cả một quá trình học tập ở từng lớp học, từng cấp học, cả bậc học phổ 

thông.  Sự phát triển của năng lực cho thấy sự tiến bộ của HS sau mỗi giai đoạn học tập. Do đó, việc đánh giá NLTV cần phải 

đạt được 2 mục đích : 1) Xác nhận sự tiến bộ của HS trong học tập. 2) Xác nhận kết quả học của HS sau từng giai đoạn học tập 

(nửa học kì, một học kì, một năm học, cấp học). 

Để đạt được cả 2 mục đích trên, GV cần thực hiện ĐGTX NLTV của HS trong các bài học và đánh giá kết quả học tập 

của HS sau mỗi giai đoạn học tập bằng ĐGĐK. Khi đưa ra kết quả đánh giá HS về NLTV, GV cần căn cứ vào cả 2 hoạt động 

ĐGTX và ĐGĐK để công bố cho HS và các bên liên quan (cha mẹ HS, các cấp quản lí giáo dục ở trường, địa phương). Căn cứ 

vào kết quả ĐGTX, GV nhận xét về sự tiến bộ của HS, chỉ ra những điểm HS cần tiếp tục rèn luyện để có kết quả tốt hơn. Căn 

cứ vào kết quả ĐGTX và ĐGĐK, với những HS đạt mức thấp, GV cần đưa ra các khuyến nghị, chỉ dẫn cụ thể để HS tiếp tục 

rèn luyện nhằm đạt được những YCCĐ các em chưa đạt được. Với những HS đạt mức đạt các  YCCĐ, GV đưa ra các khuyến 

nghị để HS biết cần rèn luyện tiếp ở những YCCĐ nào để kết quả học tập được cải thiện hơn. Với những HS đạt mức cao so 

với YCCĐ, GV cũng cần chỉ rõ HS đã có những ưu điểm trong các YCCĐ nào và cần làm thêm gì để đưa kết quả học lên cao 

hơn nữa. 

 

 

 

 

 

Do thời lượng tập huấn có hạn, tài liệu này chỉ tập trung hướng dẫn về 

đánh giá thường xuyên năng lực đọc và năng lực viết ở các lớp 1, 2, 3. 
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ĐGTX trong môn Tiếng Việt sử dụng những nhóm phương pháp và kĩ thuật đánh giá sau: 

✓ Nhóm phương pháp quan sát với các công cụ như phiếu quan sát, sổ ghi chép sự kiện hàng ngày (cho một số HS khi 

GV thấy cần). 

✓ Nhóm phương pháp vấn đáp với các kĩ thuật như đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời và trình bày miệng. 

✓ Nhóm phương pháp viết với các kĩ thuật như kiểm tra viết với 2 hình thức phổ biến (trắc nghiệm nhiều lựa chọn và tự 

luận), GV viết nhận xét, HS viết nhận xét bạn, HS viết suy nghĩ của mình. 

✓ Một số kĩ thuật đánh giá như: xử lí tình huống, tổ chức trò chơi (hoặc cuộc thi), viết phiếu kiểm tra. 

HĐ2. Thực hành 

Cá nhân trình bày trong nhóm một hoạt động ĐGTX mình đã thực hiện trong dạy học môn Tiếng Việt. 
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Phần II. Một số hướng dẫn đánh giá thường xuyên  

năng lực đọc ở các lớp 1, 2, 3 

 

 HĐ1. Tìm hiểu  

Nhiệm vụ của học viên 

- Cá nhân nghiên cứu tài liệu : tài liệu tập huấn này, tài liệu Modul 3 về Đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực (Bộ GD&ĐT, 2020) phần dành cho môn Tiếng Việt 

- Hoạt động nhóm thảo luận các nội dung:  

+ Đánh giá NL đọc bao gồm những nội dung đánh giá nào? 

+ Có những phương pháp, kĩ thuật nào dùng để đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng ở các lớp 1, 2, 3? 

+ Có những phương pháp, kĩ thuật nào dùng để đánh giá kĩ năng đọc hiểu ở các lớp 1, 2, 3? 

+ Những phương pháp, kĩ thuật dùng để ĐGTX NL đọc nào các anh (chị) đã biết và đã dùng ở các lớp 1, 2, 3? 

Thông tin cơ bản HĐ 1 (Học viên đọc, nghiên cứu thông tin cơ bản trong tài liệu này và các tài liệu khác trước khi 

bồi dưỡng) 

2.1. Đánh giá thường xuyên kĩ năng đọc thành tiếng  

2.1.1. Thông qua phiếu quan sát  

Phiếu quan sát là công cụ cho phép GV thu thập thông tin để đưa ra nhận định về kết quả học tập của HS theo những 

tiêu chí được mô tả thành từng mức độ rất rõ ràng. Có nhiều loại phiếu quan sát: phiếu dạng số, phiếu dạng đồ thị có mô tả,... 

Trong đánh giá kĩ năng đọc, phiếu quan sát dạng đồ thị có mô tả (gọi tắt là phiếu quan sát) được dùng phổ biến hơn cả.  
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Để thiết kế một phiếu quan sát đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, cần lưu ý: 

– Những tiêu chí đưa ra để quan sát phải là những yêu cầu cần đạt của kĩ năng đọc.  

Ví dụ: Âm lượng (độ to), Đúng (độ chính xác), Ngắt nghỉ hơi (độ trơn), Tốc độ. 

– Những mô tả trong phiếu quan sát phải là những bằng chứng có thể trực tiếp quan sát được. 

– Các mức độ mô tả trong phiếu quan sát phải được định nghĩa rõ ràng (xem bảng 1). 

- Số mức độ mô tả nên từ 3 – 5. 

Chẳng hạn có thể mô tả 3 mức độ trong đọc thành tiếng: mức 1 là mức thể hiện kết quả của nhóm HS đạt yêu cầu ở 

mức thấp (thấp hơn so với YCCĐ nêu trong chương trình), mức 2 là mức thể hiện kết quả của phần lớn HS (tương đương với 

các YCCĐ nêu trong chương trình), mức 3 là mức thể hiện kết quả của nhóm HS đạt yêu cầu ở mức cao thấp (cao hơn so với 

YCCĐ nêu trong chương trình). 

 Ví dụ: Bài đọc lần 1 – đoạn văn 1 (lớp 2) :  

Lam vẫn chưa tin lời mẹ. Cho đến hôm Hội diễn văn nghệ thì cô bé đã hiểu. Tiết mục nhảy tập thể của Lam và các bạn đạt giải 

Nhất. Khi trao giải, thầy hiệu trưởng khen : Không chỉ Lam biết nhảy mà mái tóc của Lam cũng biết nhảy.” 

Từ đó, các bạn không trêu Lam nữa. Cô bé rất vui. Sáng nào, Lam cũng dậy sớm để chải tóc thật đẹp trước khi đến trường.1 

Ví dụ: Bài đọc lần 2 – đoạn văn 2 :  

Chủ nhật nọ, Long đạp xe dạo chơi ở công viên gần  nhà. Một bạn nhỏ cứ ngắm nhìn chiếc xe của Long với vẻ thích thú. Rồi 

bạn ấy đi đến gần Long nói : 

- Chào bạn. Mình tên là Thiện. Chiếc xe này là của bạn à? 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 27, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021 
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Long hãnh diện đáp : 

- Ừ. Anh trai mình mới tặng nhân dịp sinh nhật. 

Thiện nói chậm rãi: 

- Ồ, ước gì ...1 

Ví dụ: Bài đọc lần 3 – đoạn thơ  :  

Khi trang sách mở ra 

Khoảng trời xa xích lại 

Bắt đầu là cỏ dại 

Thứ đến là cánh chim 

Sau nữa là trẻ con 

Cuối cùng là người lớn. 

Trong trang sách có biển 

Em thấy những cánh buồm 

Trong trang sách có rừng 

Với bao nhiêu là gió.2 

 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 80,  NXB Giáo dục Việt Nam, 2021 
2 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 122, tài liệu đã dẫn 
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Bảng 1. Phiếu quan sát để đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng của học sinh lớp 2  

STT    Mô tả 

kết quả 

tương  

ứng với 

 điểm 

 

 

Tên học 

sinh 

Âm lượng Chính xác Ngắt nghỉ hơi Tốc độ 

(tiếng / phút) 

Tổng 

điểm 

(nếu 

cần 

cho 

điểm) 

Quá 

nhỏ/to 

(0 đ) 

Đủ 

nghe 

(1 đ) 

3-4 

lỗi 

(1đ) 

2  

lỗi 

(2đ) 

0-1 

lỗi 

(3đ) 

3-4 

lỗi 

(1đ) 

2  

lỗi 

(2đ) 

0-1 

lỗi 

(3đ) 

50-

60 

(1đ) 

60-

70 

(2đ) 

hơn 

70 

(3đ) 

1 Vũ Duy 

An 

Lần 1 

 

x 

   

x 

   

x 

   

x 

  

 Lần 2  x  x   x   x   

 Lần 3  x  x   x    x  

2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

Sau lần thứ nhất,  GV đánh giá bằng nhận xét: Em đọc còn nhỏ. Chú ý đọc đúng một số từ, ngắt nghỉ hơi ở câu dài.  

Sau lần thứ hai, GV đánh giá bằng nhận xét: Em đã tiến bộ, đọc to hơn. Tuy nhiên em vẫn cần chú ý đọc đúng một số 

từ và ngắt nghỉ hơi ở câu dài .  

Sau lần thứ ba, GV đánh giá bằng nhận xét: Em đã tiến bộ, đọc to hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên em vẫn cần chú ý ngắt 

nghỉ hơi ở câu dài, chú ý đọc đúng một số từ.  
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Căn cứ vào phiếu quan sát trên, GV có thể nhận định kết quả đọc thành tiếng của HS Vũ Duy An như sau: Có nhiều tiến 

bộ trong việc đọc: đọc to, đọc đúng, tốc độ đọc tốt. Kết quả đọc vững chắc. Cần luyện thêm ngắt nghỉ hơi và đọc đúng từ. 

Bảng 2. Phiếu quan sát để đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng của học sinh lớp 3 

STT    Mô tả 

kết quả 

tương  

ứng với 

 điểm 

 

Tên HS 

Âm lượng Chính xác Ngắt nghỉ hơi Tốc độ 

(tiếng / phút) 

Tổng 

điểm 

(nếu 

cần 

cho 

điểm) 

Quá 

nhỏ/to 

(0 đ) 

Đủ 

nghe 

(1 đ) 

Từ 3 

lỗi 

(1đ) 

2  

lỗi 

2đ 

0-1 

lỗi 

(3đ) 

Từ 3 

lỗi 

(1đ) 

2  

lỗi 

(2đ) 

0-1 

lỗi 

3đ 

60-

70 

(1đ) 

70-

80 

2đ 

hơn 

80 

(3đ) 

1 Đỗ Thị 

Thủy 

Lần 1 

x  x    x  x    

 Lần 2  x  x    x x    

 Lần 3  x x x   x   x   

2 ...             
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Ví dụ bài đọc lần 1 – đoạn văn 1 (lớp 3) : 1 

Một lần, vào giờ kiểm tra Toán cuối năm, trong khi các bạn mải miết làm bài thì không hiểu sao, Huy-gô lại ngồi cắn bút từ đầu giờ. 

Thầy giáo cũng sốt ruột thay cho học trò của mình. Chỉ còn hai mươi phút nữa là phải nộp bài. Các bạn xung quanh đã có người làm 

xong, thế mà Huy-gô vẫn ngồi cắn bút, hai tai đỏ nhừ. Thầy giáo lại giơ đồng hồ xem và nhìn Huy-gô. Còn mười lăm phút nữa. Lúc này 

Huy-gô mới bắt đầu đặt bút viết. Thầy giáo thở phảo. Nhưng liệu có kịp không nhỉ? Ông lo lắng cho Huy-gô. 

Ví dụ bài đọc lần 2 – đoạn văn 2 (lớp 3):2  

 Hai chị em cũng líu lo kể chuyện cho mẹ nghe. Em Hân bao giờ cũng tranh kể trước. Em hay kể về các bạn ở lớp mẫu giáo, về 

những trò chơi em được cô dạy, hay những món quà chiều em ăn rồi muốn ăn thêm nữa. Thư thì kể cho mẹ nghe chuyện được cô giáo 

mời đọc bài văn trước cả lớp, về những bài toán thử trí thông minh các bạn đố nhau trong giờ ra chơi... 

Ví dụ bài đọc lần 3 – đoạn văn 3: 3 

 Tôi và Si-khin được làm thủ thư của thư viện lớp. Thật là oách ! Si-khin hào hứng đến nỗi chốc chốc lại chạy ra ngắm nghía 

sách. Thấy gáy của một số cuốn sách lỏng lẻo, trang sách tuột ra, nó lấy xuống để hai đứa dán lại. Nó ca cẩm : 

 - Trang thì rách, bìa thì rời ra, lại còn ai vẽ vào đây nữa chứ. 

 Chúng tôi quyết định treo một khẩu hiệu :”Sách là bạn của chúng ta. Hãy bảo vệ sách !” 

 * Nhận xét của GV sau lần đọc thứ 3 : Em đã có tiến bộ trong đọc to và tốc độ đọc nhanh hơn. Tuy nhiên, em cần luyện đọc 

thêm các từ ngữ nước ngoài phiên âm sang tiếng Việt để đọc chính xác hơn. 

Khi đánh giá bằng phiếu quan sát, GV không chỉ quan sát 1 lần mà cần quan sát nhiều lần để thấy sự chuyển biến hoặc 

sự tiến bộ của HS. Tuỳ vào điều kiện sĩ số HS trong lớp, GV nên quan sát mỗi HS khoảng 3 – 4 lần trong một học kì về kĩ 

                                                           
1 Tiếng Việt 3 tập một, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tr 51 
2 Tiếng Việt 3 tập một, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tr 95 
3 Tiếng Việt 3 tập một, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tr 155 
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năng đọc ở những thời điểm khác nhau. Trên cơ sở kết quả quan sát được thể hiện trên phiếu, GV có thể đưa ra những nhận 

xét về kết quả học của HS, đưa ra những khuyến nghị để HS cải thiện kết quả học của từng em sau mỗi lần quan sát. Nếu cần 

cho điểm (khi đánh giá định kì), GV chú ý làm đúng trình tự: nhận xét bằng lời trước, cho điểm sau. 

2.1.2. Thông qua sổ ghi chép sự kiện hàng ngày (sổ ghi chép không phải là yêu cầu bắt buộc đối với GV tiểu học) 

Sổ ghi chép sự kiện hàng ngày do GV tự làm, dùng để ghi chép những sự kiện GV nhận thấy trong khi tiếp xúc với HS 

trên lớp. Mỗi GV nên có một sổ ghi chép các sự kiện hàng ngày của HS. Sổ này chỉ dành để đánh giá một số ít HS có những 

yếu kém đặc biệt, không dùng để đánh giá tất cả HS. Trong sổ này, GV dành cho mỗi HS một vài trang. Vì không thể ghi chép 

nhiều sự kiện của nhiều HS, GV cần chọn lựa khi ghi chép, cụ thể là : 

– Chọn một số HS cần tới sự giúp đỡ đặc biệt của GV (những HS đọc yếu, những HS thiếu tự tin, những HS có khó 

khăn về đọc,...). 

– Chọn những hành vi của HS không thể đánh giá được bằng các phương pháp khác, ví dụ HS không chịu đọc khi 

được GV yêu cầu. 

Khi ghi chép, GV cần tập trung vào ba nội dung: mô tả sự kiện, nhận xét của GV, ghi chú về cách giải quyết của GV 

(xem bảng 5). 

Để làm tốt việc ghi chép sự kiện hàng ngày, GV cần: 

– Chọn HS cần được giúp đỡ về mặt nào đó để quan sát.  

– Xác định những sự kiện cần quan sát.  

– Yêu cầu các GV dạy những môn học khác cùng ghi chép các sự kiện tương tự.  

– Khi đã thu thập đủ thông tin qua ghi chép sự kiện hàng ngày của nhiều GV, GV chủ nhiệm mới đưa ra những ý kiến 

đánh giá HS. 
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Ưu điểm của Sổ ghi chép sự kiện hàng ngày là mô tả được hành vi của HS trong tình huống tự nhiên, qua đó thấy được 

cách HS thể hiện bản thân một cách chân thực nhất. Nhờ những ghi chép này, GV có thể phát hiện được những điểm yếu của 

HS, những chuyển biến tích cực hoặc tiêu cực của HS trong quá trình học. Hạn chế của công cụ này là đòi hỏi GV phải tốn 

nhiều thời gian và công sức ghi chép liên tục trong một khoảng thời gian đủ để thu thập thông tin.  

Bảng 5. Mẫu ghi chép trong Sổ ghi chép sự kiện hàng ngày 

MẪU GHI CHÉP SỰ KIỆN HÀNG NGÀY 

Tên học sinh: Vũ Duy Quang                  Lớp: 2B 

Thời gian: Trong giờ học                          Địa điểm: Lớp 2B 

Người quan sát: Giáo viên chủ nhiệm Trần Hoài Thu 

 

STT Mô tả sự kiện Nhận xét Ghi chú (cách giải quyết) 

1 Đọc sai các từ có 

vần uyên thành iên 

Đôi lúc vẫn đọc sai 

từ có vần uyên, 

đọc các tiếng có 

thanh ngã thành  

thanh hỏi 

– Chưa chú ý cô 

giáo đọc mẫu 

– Chưa chú ý 

khắc phục lỗi cũ 

khi đọc đọc. 

– Khó phát âm 

tiếng có thanh 

ngã. 

GV đọc mẫu để HS đọc 1 – 2 từ có 

vần uyên. 

GV đọc mẫu cho HS đọc các tiếng 

có thanh ngã có trong bài để HS 

nhắc lại. 

Yêu cầu HS đọc lại các tiếng có vần 

uyên trong bài 

2 
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2.1.3. Thông qua cuộc thi  

GV có thể tổ chức cuộc thi đọc giữa các nhóm rồi cho HS tự đánh giá lẫn nhau.  

Ví dụ: Ở lớp 2, tổ chức cuộc thi đọc giữa các nhóm, mỗi nhóm chọn 1 em đại diện tham gia cuộc thi. 4 HS đại diện 

đọc đoạn văn trong bài đọc. Sau cuộc thi, GV dùng kĩ thuật HS đánh giá lẫn nhau để HS thực hiện đánh giá theo các câu hỏi 

của GV gợi ý: Bạn nào đọc to rõ nhất? Bạn nào không đọc sai từ? Bạn nào ngắt nghỉ hơi ở dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai 

chấm xuống dòng? Bạn nào đọc còn chậm? Trên cơ sở nhận xét của HS, GV chỉ ra cho HS thấy đội nào có kết quả đọc tốt 

hơn.  

2.2. Đánh giá thường xuyên kĩ năng đọc hiểu 

2.2.1. Thông qua kĩ thuật đặt câu hỏi 

GV có thể dùng câu hỏi củng cố hoặc câu hỏi kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu văn bản của HS. Ví dụ: Dùng câu hỏi 

Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? để yêu cầu HS nhận biết chi tiết quan trọng trong bài đọc Chuyện 

bốn mùa1. 

GV có thể dùng câu hỏi để HS nhận biết đặc điểm của nhân vật thông qua hình dáng hoặc hành động, lời thoại cuat 

nhân vật. Ví dụ : Em có suy nghĩ gì về hành động của bé gái trong câu chuyện Chia sẻ niềm vui? 2 

GV có thể dùng câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn để củng cố mức độ hiểu của HS về đề tài 

của văn bản. Ví dụ câu hỏi về đề tài bài đọc Bà tôi 3:  

 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 2  tập hai, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống,  Hà Nội, 021, tr.11 
2 Sách Tiếng Việt 3  tập một, bộ bộ Cánh diều, tr.75 

 
3 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 70, tài liệu đã dẫn 
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Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ? 

            Nở nụ cười hiền hậu 

           Bóng bà cao gầy 

          Âu yếm nhìn tôi 

      Thật giản dị 

 GV có thể dùng câu hỏi TNKQ dạng nối cặp đôi để đánh giá việc HS hiểu những c hi tiết quan trong trong bài đọc.  

Ví dụ : Từ những tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì? (ghép từ ngữ ở cột A  với từ ngữ phù hợp ở cột B)1 

A  B 

tờ giấy trắng mặt trời tỏa nắng 

tờ giấy đỏ mặt nước dập dềnh 

tờ giấy xanh chiếc thuyền 

GV có thể dùng câu hỏi mở để đánh giá mức độ hiểu văn bản của HS. Ví dụ: Để đánh giá mức độ nhận biết được hành 

động của nhân vật trong bài của HS khi đọc bài Sự tích cây thì là2, GV đặt câu hỏi: Để được trời đặt tên, cái cây dáng mảnh 

khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu về mình như thế nào?. Hoặc trong bài đọc thơ Đồ đạc trong nhà, GV có thể dùng câu hỏi mở 

để đánh giá mức hiểu bài thể hiện qua việc rút ra bài học từ văn bản: Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân? GV 

có thể dùng câu hỏi mởi để đánh giá những điều HS học được sau khi đọc một văn bản thông tin. Ví dụ : từ bài đọc trên, em 

thấy mình cần làm gì để bảo vệ môi trường?3 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 3  tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, tr.61 

2 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 90, tài liệu đã dẫn 
3 Sách Tiếng Việt 3  tập hai, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, tr.125 

1 

2 

3 

1 
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GV có thể tổ chức cuộc thi để đánh giá kĩ năng đọc hiểu của HS : 3-4 HS truyền điện nói câu trả lời cho câu hỏi sau 

(mỗi HS nói 1 câu trả lời câu hỏi rồi chỉ định HS tiếp theo nói 1 câu trả lời khác). Câu hỏi : Vì sao cô gió được nhiều người 

yêu mến? 1 

Kết quả của cuộc thi tự nó đã đánh giá mức độ đọc hiểu của từng nhóm, từng HS. 

GV không nên chỉ giữ quyền đặt câu hỏi mà cần trao quyền hỏi cho HS bằng cách đặt câu hỏi để khuyến khích HS tự 

đặt câu hỏi về bài đọc. Khi GV cho HS đặt câu hỏi, các em sẽ hứng thú hơn với bài học, đồng thời rèn được kĩ năng đặt câu 

hỏi – một kĩ năng học tập tích cực của HS. Ví dụ: Khi đọc bài  Bàn tay dịu dàng, GV đặt câu hỏi cho HS: Em muốn biết thầy 

giáo hoặc cô giáo đã làm gì để quan tâm đến người bạn thân của em không? Em hãy hỏi bạn. Trên cơ sở câu hỏi của GV, 

HS nêu câu hỏi: Cô giáo đã làm việc gì để thể hiện sự quan tâm đến bạn? Từ câu hỏi của bạn, HS khác sẽ có câu trả lời làm 

rõ ý liên hệ bài học với thực tiễn đời sống của từng HS.  

2.2.2. Thông qua kĩ thuật trình bày miệng 

GV có thể yêu cầu HS trình bày miệng để thể hiện mức độ hiểu bài đọc. Cách đánh giá này khiến HS chủ động nói ra 

điều các em hiểu, đồng thời giúp HS được phát triển tính độc lập trong tư duy và rèn ngôn ngữ nói. 

Ví dụ: Trong bài đọc Những con sao biển2, GV yêu cầu HS Trình bày suy nghĩ của em về việc làm của cậu bé trong 

bài. 

Ví dụ: Trong bài đọc thơ Cô giáo lớp em3, GV yêu cầu HS Kể về một việc em đã làm để thể hiện tình cảm yêu quý của 

em đối với thầy cô. 

                                                           
 
1 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 37, tài liệu đã dẫn 
2 Sách Tiếng Việt 2  tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 62, tài liệu đã dẫn 

 
3 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 138, tài liệu đã dẫn 
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GV có thể yêu cầu HS trình bày miệng về một nhân vật em thích trong truyện đã đọc. Ví dụ : Chọn một nhân vật là 

người cha hoặc người con trong truyện Hũ bạc của người cha, nói về điều em thích ở nhân vật đó.1 

2.2.3. Thông qua tổ chức trò chơi 

Trò chơi học tập thường có tác dụng gây hứng thú cho HS. Trong đánh giá đọc hiểu, GV có thể sử dụng kĩ thuật trò 

chơi như một cách đánh giá thường xuyên nhằm làm cho hoạt động đánh giá được đa dạng, lôi cuốn HS tham gia vào hoạt 

động tự đánh giá. Kết quả chơi tự nó đã thể hiện mức hiểu bài của HS.  

Ví dụ 1 : Tổ chức cho HS chơi trò đóng vai để học đọc hiểu bài Phần thưởng 2. GV có thể cho một HS đóng vai Na 

nói lời cảm ơn cô giáo và các bạn khi nhận phần thưởng, một HS đóng vai bạn cùng lớp của Na đáp lời cảm ơn của Na. 

Ví dụ 2: tổ chức cho HS chơi trò đóng vai để học đọc hiểu bài Tôi yêu Sài Gòn3 GV có thể cho HS đóng vai một người 

đang sống ở Sài Gòn nói câu nêu điều mình thấy yêu thích nhất ở thành phố này. 

2.2.4. Thông qua kĩ thuật xử lí tình huống 

Xử lí tình huống là kĩ thuật được dùng để đánh giá mức hiểu và vận dụng văn bản vào giải quyết tình huống trong đời 

sống của HS. Kĩ thuật này giúp HS thể hiện mình đã biết dùng những điều học được từ bài đọc vào việc học, việc làm, việc 

chơi của các em.  

Ví dụ: Tổ chức cho HS đọc hiểu bằng xử lí tình huống trong bài Rừng ngập mặn Cà Mau4. GV đưa ra tình huống để 

mỗi HS nêu cách xử lí của mình, ví dụ : Giả sử em nhận được thông báo lớp của em sẽ được đi tham quan rừng ngập mặn Cà 

Mau vào cuối tuần. Em suy nghĩ xem mình sẽ mang theo vật dụng gì để dùng và góp phần bảo vệ rừng ở đây. 

                                                           
1  Sách Tiếng Việt 3 tập 2 bộ Cánh Diều, trang 46, tài liệu đã dẫn 
2 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Cánh Diều, trang 35, tài liệu đã dẫn 
3 Sách Tiếng Việt 2  tập 2, bộ bộ Chân trời sáng tạo, trang 109, tài liệu đã dẫn 
4 Sách Tiếng Việt 2  tập 2, bộ bộ Chân trời sáng tạo, trang 61, tài liệu đã dẫn 
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Ví dụ: Tổ chức cho HS xử lí tình huống khi đọc bài Mục lục sách1, GV yêu cầu HS mở mục lục sách Tiếng Việt 2 tập 

1 ở đầu cuốn sách và tìm tên các bài đọc trong tuần 7 ... 

Sau khi xử lí tình huống, HS tự rút ra được bài học từ bài đọc một cách tự nhiên, thú vị và cảm thấy việc đọc thiết thực 

với cuộc sống của các em, tăng thêm kinh nghiệm sống cho các em. Kĩ thuật xử lí tình huống là một trong những kĩ thuật điển 

hình cho hoạt động đánh giá năng lực. 

2.2.5. Thông qua kĩ thuật học sinh viết suy nghĩ của mình 

HS viết suy nghĩ của mình về bài đọc là một kĩ thuật có thể dùng để đánh giá mức hiểu của HS khi: 1) Giải thích một 

chi tiết trong bài đọc; 2) Nêu nhận xét về một nhân vật, một chi tiết trong bài đọc; 3) Nêu bài học HS tự rút ra trong bài đọc. 

Ví dụ trong bài đọc Mùa vàng, 2 sau khi HS đọc bài và trả lời những câu hỏi đọc hiểu, GV cho HS viết suy nghĩ của 

em về công việc của các bác nông dân (2-3 câu).  

Ví dụ trong bài đọc Ai ngoan sẽ được thưởng3, sau khi HS đọc bài và trả lời những câu hỏi đọc hiểu, GV cho HS viết 

nhận xét của em về bạn Tộ trong câu chuyện (2-3 câu). Với yêu cầu này, HS có thể viết về những việc làm của bạn Tộ khi 

chưa ngoan và khi ngoan, HS cũng có thể đưa ra nhận xét về tính cách của bạn Tộ là người trung thực biết nhận lỗi ... 

Ví dụ : sau khi đọc bài Con heo đất, GV cho HS viết suy nghĩ của em về việc dùng tiền tiết kiệm của em vào những 

việc có ích.4 (Để yêu cầu viết không quá sức với HS, GV chỉ nên yêu cầu HS viết 2 – 3 câu ngắn) 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 2 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo, trang 133, tài liệu đã dẫn 
 
2 Sách Tiếng Việt 2  tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 26, tài liệu đã dẫn 

 
3  Sách Tiếng Việt 2 tập 2 bộ Chân trời sáng tạo, trang 82, tài liệu đã dẫn 
 
4   Sách Tiếng Việt 3 tập 1 bộ Cánh Diều, trang 32, tài liệu đã dẫn 
 
 



 

21 
 

2.2.6. Thông qua kĩ thuật học sinh viết phiếu kiểm tra 

Học sinh viết phiếu kiểm tra là một kĩ thuật đánh giá có tác dụng đánh giá nhiều mức hiểu của HS trong kĩ năng đọc 

hiểu. Phiếu kiểm tra cần được thiết kế như sau: 

– Có một bài đọc đáp ứng các yêu cầu được nêu trong chương trình về độ dài, về kiểu loại văn bản, về độ khó của văn 

bản. 

– Có khoảng 2 nhiệm vụ đọc hiểu tương thích với những yêu cầu cần đạt về đọc hiểu nêu trong chương trình (yêu cầu 

hiểu nội dung, hiểu hình thức biểu đạt, hiểu bằng liên hệ, so sánh kết nối văn bản với cuộc sống). 

– Xác định một thời lượng làm bài đủ để HS hoàn thành các nhiệm vụ đọc hiểu (thông thường thời gian khoảng 15 

phút tuỳ theo độ khó và dạng nhiệm vụ yêu cầu HS thực hiện). 

Ví dụ Phiếu kiểm tra đọc hiểu vào khoảng giữa học kì I lớp 2 :  

Đọc bài sau rồi làm những bài tập ở dưới. 

Ba anh em 

Hình ảnh : trong ngôi nhà lớn có : người anh đang đóng móng ngựa, người anh 

đang cắt tóc cho khách, người em đang dạy trẻ con học võ 
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 Ngày xưa, nhà kia có ba người con trai. Cả ba con đều muốn khi cha mất đi bố sẽ cho mình ngôi nhà. Người cha biết vậy bèn 

nghĩ ra một kế, ông bảo các con : 

 - Các con hãy đi xa, mỗi con học lấy một nghề rồi trở về nhà. Con nào giỏi nghề nhất, bố sẽ cho cái nhà này. 

 Ba người con làm theo lời cha. Người anh cả học nghề đóng móng ngựa, Người anh thứ hai học nghề cắt tóc. Người em út học 

nghề dạy võ. Cả ba đều gặp được thầy giỏi, truyền cho nghề quý. 

 Ba anh em trở về nhà. Anh cả biết cắt tóc và cạo râu cho cha mà không hề làm trầy da cha. Anh hai biết thay móng ngựa ngay 

khi ngựa đang phi nhanh. Em út có thể múa kiếm dưới trời mưa mà quần áo vẫn khô nguyên. Người cha cân nhắc mãi rồi quyết định : 

con út là người giỏi nhất và cho anh ngôi nhà. 

 Khi cha mất, em út mời hai anh cùng ở nhà mình cho vui. Thế là từ đó, cả ba anh em đều làm nghề của mình ngay trong ngôi 

nhà cha để lại và họ sống rất hòa thuận, thương yêu nhau. 

Câu hỏi 1: Cả ba người con đều muốn gì khi bố qua đời? 

a. Muốn được học nghề 

b. Muốn được đi xa nhà 

c. Muốn được bố cho nhà cửa 

d. Muốn cùng sống trong ngôi nhà của bố 

Câu hỏi 2 : Vì sao bố khuyên các con đi học nghề? 

 a. Vì bố muốn các con tài giỏi 

 b. Vì bố muốn các con đi xa nhà 

 c. Vì bố muốn các con có nghề để kiếm sống 

 d. Vì bố chưa muốn cho con ngôi nhà 
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Câu hỏi 3 :Vì sao người em út mời các anh cùng ở nhà với mình sau khi bố qua đời? Điền tiếp câu trả lời. 

Người em út mời các anh cùng ở nhà với mình sau khi bố qua đời vì ………………………………………..……………….. 

................................................................................……………………………………………………………………………………………….  

Câu hỏi 4 : Đoạn cuối câu chuyện cho em thấy anh em nên đối xử với nhau thế nào? Viết câu trả lời. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GV cần soạn đáp án và biểu điểm dạng rubric và nhận xét bài làm trên phiếu kiểm tra của HS. 

Phiếu kiểm tra dùng để đánh giá kĩ năng đọc hiểu nên được dùng vào thời điểm HS học được một số bài trong một chủ 

điểm với thời lượng học  khoảng 2-4 tuần. 

* GV không nhất thiết phải chấm điểm bài làm của HS trên phiếu kiểm tra. Việc quan trọng là GV cần chữa bài cho 

HS trên phiếu. 

HĐ 2. Thực hành  

1. Tổ chức một trò chơi để ĐGTX kĩ năng đọc thành tiếng rồi báo cáo trước nhóm 

2. Dùng kĩ thuật đặt câu hỏi trắc nghiệm khách quan để ĐGTX kĩ năng đọc hiểu ở lớp 3 rồi báo cáo trước nhóm. 
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Phần III. Một số hướng dẫn đánh giá thường xuyên 

năng lực viết ở các lớp 1, 2, 3 

 

 HĐ1. Tìm hiểu  

Nhiệm vụ của học viên 

- Cá nhân nghiên cứu tài liệu : tài liệu tập huấn này, tài liệu Modul 3 về Đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực (Bộ GD&ĐT, 2020) phần dành cho môn Tiếng Việt. 

- Hoạt động nhóm thảo luận các nội dung:  

+ Đánh giá NL viết bao gồm những nội dung đánh giá nào? 

+ Có những phương pháp, kĩ thuật nào dùng để đánh giá kĩ năng viết kĩ thuật ở các lớp 1, 2, 3? 

+ Có những phương pháp, kĩ thuật nào dùng để đánh giá kĩ năng viết văn bản ở các lớp 1, 2, 3? 

+ Những phương pháp, kĩ thuật dùng để ĐGTX NL viết nào các anh (chị) đã biết và đã dùng các lớp  

1, 2, 3? 

Thông tin cơ bản HĐ 1 (Học viên đọc, nghiên cứu thông tin cơ bản trong tài liệu này và các tài liệu khác trước khi 

bồi dưỡng) 

3.1. Đánh giá thường xuyên kĩ năng viết chữ và viết chính tả  

Kĩ năng viết chữ và viết chính tả bao gồm các kĩ năng bộ phận: kĩ năng viết chữ trong phần Tập viết, kĩ năng viết đúng 

các từ chứa những hiện tượng chính tả HS dễ viết sai trong phần Chính tả, kĩ năng viết chính tả một đoạn văn dưới dạng Tập 

chép hoặc Nghe – viết. Ở các lớp đầu cấp Tiểu học, kĩ năng viết chữ có một vai trò quan trọng, giúp HS biết viết đúng kiểu 

chữ, cỡ chữ, viết đúng quy tắc chính tả, biết trình bày bài viết sạch đẹp. Đây là nền tảng cho việc viết văn bản sau này. 
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 Trong chương trình Tiếng Việt 2018, kĩ năng viết chữ, viết chính tả được học ở các lớp 1, 2, 3 với những YCCĐ tăng 

dần, cần được ĐGTX theo những yêu cầu riêng.  

3.1.1 Đánh giá thường xuyên kĩ năng viết chữ và viết chính tả (kĩ thuật viết) bằng bảng kiểm  

Bảng kiểm là một công cụ dùng để ĐGTX nhiều kĩ năng trong đó có kĩ năng viết chữ và viết chính tả. Khi lập bảng 

kiểm, cần dựa vào những YCCĐ về viết chữ và viết chính tả để xác định các tiêu chí đánh giá.  

Với đánh giá kĩ năng viết chữ, các tiêu chí cần đánh giá là : 1) Chữ viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ. 2) Viết chữ thẳng hàng. 

3) Giãn cách giữa các chữ theo quy định. 4) Trình bày bài sạch. 

Ví dụ: Đánh giá kĩ năng viết chữ trong bài tập viết của HS lớp 2 bằng bảng kiểm:  

Đánh dấu + vào  trước việc HS thực hiện, đánh dấu – vào trước việc HS không thực hiện.  

1. Chữ viết thẳng hàng 

2. Chữ viết đúng kiểu chữ (mẫu chữ), cỡ chữ 

3. Giãn cách giữa các chữ đúng quy định 

4. Trình bày bài sạch 

Điểm số cho yêu cầu 1: 3 điểm, yêu cầu 2: 3 điểm, yêu cầu 3: 3 điểm, yêu cầu 4: 1 điểm.  

* Đối với ĐGTX, vì không cho điểm, GV có thể dựa vào mức độ đạt được của HS ở từng tiêu chí để đưa ra nhận xét 

nhằm đánh giá năng lực của HS 

Dựa trên bảng kiểm đã nêu, GV có thể đưa ra lời nhận xét xác nhận những điều HS đã làm được, khuyến nghị HS sửa 

những điều chưa làm được. GV có thể dựa trên bảng kiểm để nhận xét bài tập viết của HS nêu trong ví dụ trên: Chữ viết thẳng 

hàng, đúng mẫu, trình bày sạch. Tuy nhiên, cần chú ý khoảng cách giữa các chữ. 

+ 

+ 

- 

+ 
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 Khi thực hiện đánh giá thường xuyên viết chính tả (trong mỗi bài học), GV có thể dùng bảng kiểm để thu thập thông 

tin rồi dùng kĩ thuật nhận xét bằng lời để thông báo kết quả đánh giá. 

• Ví dụ: Đánh giá kĩ năng viết chính tả của HS lớp 1 bằng bảng kiểm: 

Đánh dấu + vào  trước việc HS thực hiện, đánh dấu – vào  trước việc HS không thực hiện.  

1. Chữ viết thẳng hàng 

2. Chữ viết đúng kiểu chữ (mẫu chữ), cỡ chữ, dấu câu 

3. Giãn cách giữa các chữ đúng quy định 

4. Viết đúng các từ (bao gồm cả viết hoa từ cần viết hoa, không có hơn 3 lỗi) 

5. Viết đúng tốc độ  

6. Trình bày đúng quy định và sạch 

Điểm số cho yêu cầu 1: 1 điểm; yêu cầu 2: 2 điểm; yêu cầu 3: 1 điểm; yêu cầu 4: 3 điểm; yêu cầu 5: 2 điểm; yêu cầu 6: 1 điểm. 

Dựa trên bảng kiểm đã nêu, GV có thể đưa ra lời nhận xét xác nhận những điều HS đã làm được, khuyến nghị HS sửa 

những điều chưa làm được. Chẳng hạn, GV có thể dựa trên bảng kiểm nhận xét bài tập viết của HS nêu trong ví dụ trên: Chữ 

viết thẳng hàng, đúng mẫu, viết đúng các từ, trình bày sạch. Tuy nhiên, cần chú ý nghe đọc xong mới viết để viết nhanh hơn. 

* Đối với ĐGTX, vì không cho điểm, GV có thể dựa vào mức độ đạt được của HS ở từng tiêu chí để đưa ra nhận xét 

bằng lời nhằm đánh giá năng lực của HS. 

3.1.2 Đánh giá thường xuyên kĩ năng viết chính tả đoạn văn hoặc đoạn thơ bằng hướng dẫn chấm điểm (dạng rubric) 

Ngoài bảng kiểm để đánh giá thường xuyên kĩ năng viết chính tả đoạn văn như đã nêu, GV có thể thiết kế công cụ 

đánh giá là một hướng dẫn chấm điểm dạng rubric. Để thiết kế được hướng dẫn chấm điểm, GV cần căn cứ vào YCCĐ về 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
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chính tả nêu trong chương trình để xác định những tiêu chí đánh giá kĩ năng viết chính tả đoạn văn bao gồm : 1) Tốc độ viết; 

2) Viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ; 3)Viết đúng từ, dấu câu; 4) Trình bày theo mẫu và sạch. 

Ví dụ: Bảng hướng dẫn chấm điểm viết chính tả đoạn văn HS lớp 2:  

 Nghe - viết đoạn sau: 

Chim ưng 

 Chim ưng làm tổ trên đỉnh một ngọn núi cao ngất trời. Hằng ngày, chim thường đứng bên một hòn đá to bằng nó để nhìn xuống 

những dải mây quấn quanh sườn núi và nhìn xuống biển xanh sâu thẳm. Không có con vật nào leo được lên đỉnh núi làm bạn với chim 

ưng. Chỉ có tiếng gió hú và tiếng sóng biển ầm vang trò chuyện với nó.  

 Hướng dẫn chấm điểm bài chính tả nghe – viết : 4 điểm 

Chữ viết đúng mẫu, cỡ chữ Viết đúng từ, dấu câu, chữ hoa Tốc độ viết Trình bày bài viết 

theo mẫu 

Hơn 5 lỗi 

 

3-5 lỗi 

 

0-2 lỗi 

 

Hơn 5 lỗi 

 

2-5 lỗi 

 

0-1 lỗi 

 

Dưới 50 

chữ/15phút 

50-55 

chữ/15phút 

Hơn 55 

chữ/15phút 

Chưa theo 

mẫu/bài 

bẩn 

Theo 

mẫu/bài 

sạch 

           

 

* Đối với ĐGTX, vì không cho điểm, GV có thể dựa vào mức độ đạt được của HS ở từng tiêu chí để đưa ra nhận xét 

bằng lời nhằm đánh giá năng lực của HS. 
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Ví dụ: Bảng hướng dẫn chấm điểm viết chính tả đoạn văn HS lớp 3: Nhớ viết 4 khổ thơ đầu của bài Một mái nhà 

chung1 

Chữ viết đúng mẫu, cỡ chữ Viết đúng từ, dấu câu, chữ hoa Tốc độ viết Trình bày bài viết 

theo mẫu 

Hơn 4 lỗi 

 

3-4 lỗi 

 

0-2 lỗi 

 

Hơn 4 lỗi 

 

3-4 lỗi 

 

0-2 lỗi 

 

Dưới 65 

chữ/15phút 

65-70 

chữ/15phút 

Hơn 70 

chữ/15phút 

Chưa theo 

mẫu/bài 

bẩn 

Theo 

mẫu/bài 

sạch 

           

3.2 Đánh giá thường xuyên kĩ năng viết câu văn, đoạn văn 

3.2.1. Đánh giá thường xuyên kĩ năng viết câu văn bằng bảng kiểm 

Chương trình môn Tiếng Việt lớp 1, 2, 3 có yêu cầu HS viết câu văn dựa trên những gợi ý cụ thể. Căn cứ vào YCCĐ 

về viết câu trong chương trình để xác định các tiêu chí đánh giá kĩ năng viết câu :1) Câu diễn đạt đúng mục đích giao tiếp (kể 

hoạt động, tả, nêu yêu cầu hoặc đề nghị, bộc lộ cảm xúc). 2) Câu đúng ngữ pháp. 3) Dùng đúng dấu câu. 4) Viết hoa đúng 

yêu cầu. 

- Nhận biết công dụng của dấu chấm trong câu và viết được những câu kể, tả có dùng dấu chấm. 

- Nhận biết công dụng của dấu chấm than trong câu cầu khiến, câu cảm thán và viết được những cầu khiến, cảm thán 

có dùng dấu chấm than. 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 3 tập 2 bộ Cánh Diều, trang 89, tài liệu đã dẫn 
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- Nhận biết công dụng của dấu phẩy để tách các bộ phận cùng chức năng ngữ pháp  trong câu và viết được những câu 

có dùng dấu phẩy với công dụng đó. 

 Từ những tiêu chí trên, có thể thiết kế  bảng kiểm để đánh giá thường xuyên kĩ năng viết câu của HS lớp 2 : 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Với yêu cầu viết câu Đặt câu nói về hoạt động trong mỗi tranh 1, HS viết câu như sau :” Ba bạn chơi ném 

bóng!”. GV có thể dùng bảng kiểm trên để đánh giá kĩ năng viết câu của HS này : 

 

 

 

 

 

          

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 2  tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 37, tài liệu đã dẫn 

      Nội dung câu đúng mục đích nêu trong yêu cầu viết câu 

      Diễn đạt đúng ngữ pháp 

     Dùng dấu câu đúng 

      Viết hoa đúng quy định 

 

 

 

 
+ 

 + 

 
- 

 - 

 Nội dung câu đúng mục đích nêu trong yêu cầu viết câu 

 Diễn đạt đúng ngữ pháp 

 Dùng dấu câu đúng 

 Viết hoa đúng quy định 
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 Trên cơ sở ghi kết quả trong bảng kiểm, GV có thể đưa ra nhận xét bằng lời để giúp HS biết được mình đã đạt được 

những gì và cần khắc phụ thế nào để đạt được yêu cầu mình chưa đạt : ”Câu đã nói về hoạt động thể thao, đúng về ngữ pháp, 

đã viết hoa đầu câu, tuy nhiên viết sai dấu kết thúc câu.” 

 Ví dụ với yêu cầu Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm. Viết lại những câu đã kết hợp. 1 

HS có bài viết như sau : 

 Giọng nói của bố mượt mà. 

 Mái tóc của mẹ đen láy. 

 Đôi mắt của bé đen láy. 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 2  tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 115, tài liệu đã dẫn 
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GV dùng bảng kiểm để đánh giá bài viết và đưa ra nhận xét như sau : ”Câu thứ 3 nêu đúng đặc điểm màu mắt của bé, 

câu thứ 2 chọn chưa đúng từ tả màu tóc của mẹ, câu thứ nhất chưa chọn đúng từ ngữ tả đặc điểm giọng nói của bố. Đã viết 

hoa đầu câu và viết đúng dấu câu.” 

Ví dụ dùng bảng kiểm để đánh giá câu HS viết theo gợi ý :  

Viết một hoặc hai câu kể lại việc em đã làm cho ông bà.1 

 - Em đã làm việc gì? 

 - Ông bà nói gì về việc em làm? 

 Bài làm của HS : Em đọc báo cho ông bà. ông bà vui lắm. 

  

 

  

 

 

 

 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 1  tập 2, bộ Cùng học để phát triển năng lực, trang 76, NXB Giáo dục, 2022 

        Nội dung câu đúng mục đích nêu trong yêu cầu viết câu 

        Diễn đạt đúng ngữ pháp 

      Dùng dấu câu đúng 

        Viết hoa đúng quy định 

 

 

 

 
+ 

 + 

 + 

 - 
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 Dựa trên bảng kiểm, GV có thể đánh giá bằng lời nhận xét : Câu thứ nhất kể đúng việc làm. Cả hai câu viết đúng ngữ 

pháp. Nên thêm vào câu thứ hai ý ông bà nói gì. Cần viết hoa đầu câu thứ hai. 

3.2.2 Đánh giá thường xuyên kĩ năng viết đoạn văn bằng bảng kiểm  

Viết văn bản là một kĩ năng quan trong trọng môn Tiếng Việt, là đầu ra của năng lực viết. Do đó thực chất của việc 

đánh giá kĩ năng viết văn bản là đánh giá năng lực viết của HS. Vì tầm quan trọng của NL viết, nên NL này được ĐG ở cả 

hình thức ĐGTX và ĐGĐK. Khi yêu cầu HS viết đoạn văn trong các bài học, cần ĐGTX các đoạn văn HS viết. Có 2 nhóm 

yêu cầu cần đạt về NL viết : yêu cầu về quy trình viết, yêu cầu về sản phẩm viết. 

 Khi thực hiện ĐGTX kĩ năng viết đoạn văn, cần ĐG cả 2 yêu cầu trên. Quy trình viết được đánh giá bằng phương pháp 

quan sát với công cụ bảng kiểm. Trong từng bài học, khi cho HS viết đoạn văn, GV quan sát HS thực hành viết và dùng bảng 

kiểm để ĐG việc HS thực hiện quy trình viết. 

Ví dụ GV dùng bảng kiểm để ĐG quy trình viết đoạn văn của HS lớp 2 trong từng bài học : 

Đánh dấu + vào ô trống trước việc HS thực hiện, đánh dấu – vào ô trống trước việc HS không thực hiện.  

    

 

 

 

 

1. Trả lời câu hỏi :”Đoạn văn viết về ai ?” (hoặc về cái gì, việc gì?) 

        2. Viết ra nháp các ý đã tìm 

 3. Viết vào giấy (hoặc vở) đoạn văn theo ý đã viết nháp 

  4.  Sau khi viết xong, đọc lại và sửa lỗi của bài viết 
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  GV cũng có thể dùng bảng kiểm để cho HS tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau đoạn văn HS đã viết. Trong 

trường hợp này, đánh giá mang tính chất định tính nhiều hơn định lượng, nó cho biết bài làm của HS đã đạt kết quả ở mức 

cao nhất trong mỗi yêu cầu cần đạt. Ví dụ :   

Bảng kiểm đánh giá đoạn văn kể chuyện lớp 2 

 

 

 

 

 

 

Bảng kiểm đánh giá đoạn văn miêu tả lớp 2 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung đoạn văn viết đúng với yêu cầu  

 Đoạn văn nêu đủ các hành động, lời nói của nhân vật tạo thành 

sự việc trong câu chuyện 

 Chỉ có 0-2 lỗi về dùng từ, đặt câu 

 Chỉ có 0-2 lỗi về chữ viết, chính tả 

 Có cách dùng từ, đặt câu hay hoặc có ý kiến độc đáo 

 

 

 

 Nội dung đoạn văn viết đúng với yêu cầu  

 Đoạn văn tả được hình dáng, màu sắc, đặc điểm nổi bật/hoạt 

động của phần vật/cảnh/người được yêu cầu tả 

 Chỉ có 0-2 lỗi về dùng từ, đặt câu 

 Chỉ có 0-2 lỗi về chữ viết, chính tả 

 Có cách dùng từ, đặt câu hay hoặc có ý kiến độc đáo 
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3.2.3 Đánh giá thường xuyên viết đoạn văn bằng hướng dẫn chấm điểm (dạng rubric) 

Để thực hiện ĐGTX sản phẩm viết của HS, GV cần dùng công cụ câu hỏi tự luận hạn chế (để yêu cầu viết đoạn văn) 

và công cụ rubric hướng dẫn chấm điểm sản phẩm. Dùng rubric để đánh giá sẽ cho biết kết quả định lượng, chi tiết về bài làm 

của HS. 

Ví dụ công cụ ĐG sản phẩm viết đoạn văn tả đồ vật : 

Đề bài :1 

a. Nói 3-4 câu tả một đồ dùng học tập của em theo gợi ý : 

- Nêu tên đồ dùng học tâp 

- Nói về một vài đặc điểm nổi bật của đồ dùng học tập : hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu ... 

- Tình cảm của em đối với đồ dùng đó 

b. Viết vào vở nội dung em vừa nói 

 Để đánh giá sản phẩm đoạn văn của HS, cần phải xác định các tiêu chí đánh giá như sau :  

- Nội dung đoạn văn 

- Cấu trúc đoạn văn 

- Sử dụng ngôn từ (chữ viết, chính tả, dùng từ, đặt câu) 

                                                           
1   Sách Tiếng Việt 2 tập 1bộ Chân trời sáng tạo, trang 129, tài liệu đã dẫn 
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Trên cơ sở các tiêu chí trên, thiết kế một rubric để làm công cụ đánh giá và cho điểm (nếu cần cho điểm đối với đánh 

giá định kì). 

Ví dụ: Một rubric ĐGTX kĩ năng đoạn văn viết theo yêu cầu của lớp 2 :  

Đề bài : Viết 4-5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của em. 

Bài làm của một HS :  

 

Dưới đây là đánh giá của GV về đoạn văn trên của HS dựa trên rubric: 

 

Tổng số điểm : 6 điểm 

Nội dung và cấu trúc Sử dụng ngôn ngữ Sự sáng tạo ý hoặc 

lời văn 

Không 

có câu 

giới 

thiệu 

Có 1 

câu 

giới 

thiệu 

Không 

có câu 

về hình 

dáng, 

hoạt 

động 

Có 1 

câu về 

hình 

dáng, 

hoạt 

động 

Có 2 

câu về 

hình 

dáng, 

hoạt 

động 

Không 

có câu 

cảm 

xúc, suy 

nghĩ 

Có 1 

câu cảm 

xúc, suy 

nghĩ 

Hơn 5 

lỗi 

chữ 

viết, 

chính 

tả 

3-5 

lỗi 

 chữ 

viết, 

chính 

tả 

0-2 lỗi 

chữ 

viết, 

chính 

tả 

Hơn 5 

lỗi 

dùng 

từ, đặt 

câu 

3-5 lỗi 

 dùng 

từ, đặt 

câu 

0-2 lỗi 

dùng 

từ, đặt 

câu 

Không có ý 

riêng hoặc 

câu văn hay 

Có ý 

riêng 

hoặc 

câu văn 

hay 

0 đ 0,5 đ 0 đ 1 đ 2 đ 0 đ 0,5 đ 0 đ 0,5đ 1 đ 0 đ 0,5 đ 1 đ 0 đ 1 đ 

 x  x   x   x  x   x 

 

Em có một chiếc hộp bút mẹ mua cho. Hộp bút màu hồng, có hình chú mèo Đô-dêmon. Hộp 

bút làm bằng nhựa cứng như sắc. Em rất thích chiếc hộp bút này. 
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Trên cơ sở đánh giá theo rubric, GV có thể đưa ra nhận xét bằng lời như sau :” Tả đồ vật đúng với yêu cầu, câu văn 

có hình ảnh, chữ viết và trình bày sạch.” Chú ý sửa lỗi viết từ.  

Ví dụ một rubric ĐGTX kĩ năng đoạn văn viết theo yêu cầu của lớp 3 : 

Đề bài : Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước.1 

Bài làm của một HS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sách Tiếng Việt 3  tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 95, tài liệu đã dẫn 

Hè vừa rồi, em cùng bố mẹ đi nghỉ ở Phú quốc. Đây là một hòn đảo đẹp nhất của nước mình. 

Bình minh, mặt trời hồng rực nổi trên biển. Trên đảo có nhiều bãi tắm đẹp : cát trắng mịnh màng, nước 

xanh ngăn ngắc, những con sóng chậm rãi chạy vào bờ vang lên những âm thanh dạt dào như tiếng 

hát. Những con đường nhỏ ngoằn ngèo đưa ta đến những ngôi biệt thự sang trọng ẩn dưới bóng cây 

xanh mát. Em rất yêu thích cảnh đẹp nơi đây và mong sẽ được đến đây nhiều lần nữa. 
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Tổng số điểm : 6 điểm 

Nội dung và cấu trúc Sử dụng ngôn ngữ Sự sáng tạo ý hoặc 

lời văn 

Không có 

câu giới 

thiệu khái 

quát cảnh 

đẹp 

Có  câu 

giới thiệu 

khái quát 

cảnh đẹp 

Có 1 câu 

nêu đặc 

điểm cảnh 

hoặc nêu 

cảm xúc 

Có 1 câu 

nêu đặc 

điểm cảnh 

và 1 câu 

nêu cảm 

xúc 

Có 2 câu 

nêu đặc 

điểm 

cảnh, 1 

câu nêu 

cảm xúc 

Hơn 4 

lỗi chữ 

viết, 

chính tả 

3-4 lỗi 

 chữ 

viết, 

chính tả 

0-2 lỗi 

chữ 

viết, 

chính tả 

Hơn 4 

lỗi dùng 

từ, đặt 

câu 

3-4 lỗi 

 dùng 

từ, đặt 

câu 

0-2 lỗi 

dùng 

từ, đặt 

câu 

Không có 

ý riêng 

hoặc câu 

văn hay 

Có ý 

riêng 

hoặc câu 

văn hay 

0 đ 1 đ 0,5 đ 1 đ 2 đ 0 đ 0,5đ 1 đ 0 đ 0,5 đ 1 đ 0 đ 1 đ 

 x   x  x    x  x 

 

Trên cơ sở đánh giá theo rubric, GV có thể đưa ra nhận xét bằng lời như sau :”Đoạn văn nêu đúng đặc điểm của cảnh 

đẹp và cảm xúc trước cảnh đẹp. Câu văn có hình ảnh, chữ viết và trình bày sạch. Cần chú ý viết đúng chính tả một số từ 

ngữ.”  

HĐ2 Thực hành : Làm việc theo nhóm 

1.  Nhóm 1 : Chọn một bài viết chính tả của HS lớp 3, dùng bảng kiểm để đánh giá bài viết đó. 

2.  Nhóm 2 : Chọn một đoạn văn của HS lớp 2, dùng rubric để đánh giá đoạn văn đó. 
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Phần IV. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

 

HĐ1. Tìm hiểu  

Nhiệm vụ của học viên:  

- Cá nhân nghiên cứu tài liệu : tài liệu tập huấn này, tài liệu Modul 3 về Đánh giá 

học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (Bộ GD&ĐT, 2020) phần 

dành cho môn Tiếng Việt. 

- Hoạt động nhóm thảo luận các nội dung:  

+ Xác định câu hỏi, bài tập đánh giá theo 3 mức trong môn Tiếng Việt theo quy định 

trong Thông tư 27. 

+ Nêu những điểm thuận lợi và khó khăn trong quá trình ra đề kiểm tra định kì môn 

Tiếng Việt 

 

Thông tin cơ bản HĐ 1 (Học viên đọc, nghiên cứu thông tin cơ bản trong tài liệu 

này và các tài liệu khác trước khi bồi dưỡng) 

A. Xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá môn Tiếng Việt theo 3 mức 

THÔNG TƯ 27 (3 mức) 

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp 

để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập; 

- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội 

dung tương tự;  

- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra 

những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống. 

I. Gợi ý quy trình xây dựng câu hỏi, bài tập theo 3 mức theo quy định tại Thông 

tư 27/2020/TT-BGDĐT 

Bước 1: Xác định mục tiêu cần kiểm tra (nội dung và yêu cầu cần đạt). Từ đó xác 

định mức độ (bằng cách đối chiếu với 3 mức) và dự kiến câu hỏi/bài tập. 

Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/bài tập. 

Bước 3: Điều chỉnh câu hỏi/bài tập nếu cần thiết. 
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Bước 4: Thử nghiệm trên lớp học để đánh giá tính khả thi của câu hỏi/bài tập (nếu có 

điều kiện). 

II. Câu hỏi, bài tập đánh giá theo 3 mức trong môn Tiếng Việt  

* Câu hỏi, bài tập đánh giá kĩ năng đọc hiểu   

LỚP 2 

a. Mức 1: Trả lời được câu hỏi về một số  chi tiết cụ thể trong văn bản như: Ai? Cái 

gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu?; Tìm được các từ ngữ cho biết địa điểm, thời gian diễn ra 

sự việc, cho biết hình dáng, điệu bộ, hành động, lời thoại của nhân vật; Nhận biết được vần 

trong thơ. 

b. Mức 2: Trả lời câu hỏi đòi hỏi sự giải thích, suy luận, kết nối các chi tiết trong 

văn bản như: Như thế nào? Vì sao?...; Xác định được các sự việc chính của câu chuyện;  

Nêu được điều tác giả muốn nói qua văn bản; Giải thích được thái độ, tình cảm giữa các 

nhân vật thể hiện qua hành động, lời thoại. 

c. Mức 3: Đưa ra những phản hồi hợp lý về nhân vật, sự việc, tình huống… trong 

văn bản dựa trên trải nghiệm của bản thân (VD: Nêu được nhân vật, chi tiết… yêu thích 

nhất và giải thích được vì sao.); Nêu được các từ ngữ, hình ảnh,… yêu thích, gây cảm xúc, 

ấn tượng đối với bản thân; Rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân để giải quyết những 

vấn đề trong học tập hoặc trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. 

LỚP 3 

a. Mức 1: Trả lời được câu hỏi về một số chi tiết và nội dung chính trong văn bản; 

Tìm được từ ngữ cho biết hình dáng, điệu bộ, hành động,… của nhân vật, thời gian, địa 

điểm diễn ra sự việc được nói tới trong văn bản;  Lựa chọn một nhân vật hoặc địa điểm 

trong văn bản, mô tả lại nhân vật, địa điểm đó; Xác định được biện pháp so sánh được sử 

dụng trong văn bản;  Nhận biết được vần trong thơ. 

b. Mức 2: Sắp xếp được trình tự các sự việc trong văn bản theo trình tự không gian 

hoặc thời gian; Trả lời được câu hỏi về nội dung hàm ẩn của văn bản với những suy luận 

đơn giản (dựa trên việc kết nối các chi tiết, sự việc, nhân vật,…trong văn bản); Giải thích 

được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời thoại,…; Xác định 

được ý chính của từng đoạn trong văn bản; nêu được điều tác giả muốn nói qua văn bản. 

c. Mức 3: Đưa ra những phản hồi hợp lý về nhân vật, sự việc, tình huống… trong 

văn bản dựa trên trải nghiệm của bản thân. (VD:  Lựa chọn một nhân vật trong tác phẩm 

đã đọc, đã học, nêu tình cảm và suy nghĩ về nhân vật đó,…); Rút ra bài học có ý nghĩa 
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cho bản thân để giải quyết những vấn đề trong học tập hoặc trong cuộc sống phù hợp với 

lứa tuổi. (VD: Nêu những điều học được từ văn bản,…). 

* Câu hỏi, bài tập đánh giá kiến thức tiếng Việt  

a. Mức 1: Nhận biết được đơn vị kiến thức đã học. 

b. Mức 2: Lựa chọn và giải thích được cách dùng một đơn vị kiến thức đã học. 

c. Mức 3: Sử dụng được đơn vị kiến thức đã học phù hợp với ngữ cảnh, tình huống 

mới.  

B. Xây dựng đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt lớp 2, 3 

I. Gợi ý quy trình xây dựng đề kiểm tra định kì  

- Bước 1: Xác định mục đích đánh giá. 

- Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá, ma trận đề kiểm tra. 

- Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập theo ma trận đề kiểm tra. 

- Bước 4: Dự kiến phương án trả lời (đáp án) các câu hỏi/bài tập ở bước 3 và thời gian 

làm bài. 

- Bước 5: Thiết kế bảng hướng dẫn chấm điểm cho từng câu hỏi/bài tập. 

- Bước 6: Thử nghiệm nhiều câu hỏi / bài tập trong đề kiểm tra ; điều chỉnh và hoàn 

thiện đề kiểm tra dựa trên kết quả thử nghiệm (rà soát lại các câu hỏi/bài tập, mức độ, dựa 

vào yêu cầu ở bước 1, bước 2). 

II. Cấu trúc của đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt lớp 2, 3 

Đề kiểm tra Tiếng Việt định kì cuối học kì I và cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 2, 

3 được biên soạn dựa trên yêu cầu cần đạt môn Tiếng Việt lớp 2, 3 (tương ứng với nội dung 

học tập tính đến thời điểm đánh giá định kì cuối học kì).   

Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt được tiến hành với 2 bài kiểm tra : 

- Bài kiểm tra Đọc: 10 điểm  

- Bài kiểm tra Viết: 10 điểm. 

Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt (điểm chung) là trung bình cộng điểm của 2 

bài kiểm tra đọc và viết (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn (0,5 thành 1). Lưu 

ý: chỉ làm tròn một lần. Ví dụ: điểm thực tế của 2 bài kiểm tra đọc và viết là 19, quy về 

thang điểm 10 là 9,5 (làm tròn số thành 10).  

1. Bài kiểm tra đọc (10 điểm) 
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1.1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng cá nhân): 

4 điểm  

* Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói 

(HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài vừa đọc thành tiếng).  

* Nội dung kiểm tra :  

+ HS đọc một đoạn/bài không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị 

trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm rồi đọc thành 

tiếng). 

+ HS trả lời 1 câu hỏi đơn giản về nội dung đoạn/bài đọc do GV nêu ra. 

* Thời gian kiểm tra : GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các 

tiết Ôn tập ở cuối học kì. 

* Cách đánh giá, cho điểm :  

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm 

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm  

1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (bài kiểm tra viết 

cho tất cả học sinh): 6 điểm 

* Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức, kĩ năng về từ và câu của học 

sinh. 

* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát : có thể phân bố điểm như sau: 

- Đọc hiểu văn bản : 4/6 điểm 

- Kiến thức, kĩ năng tiếng Việt : 2/6 điểm 

Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm.  

Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở ở mức 3: 1 điểm. 

* Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức : tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở 

các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 40%; Mức 

2: khoảng 40%; Mức 3: khoảng 20%. 

* Thời gian làm bài kiểm tra : khoảng 35 – 40 phút (tùy theo nội dung kiểm tra). 

* Gợi ý ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt lớp 2, 3 
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Mạch kiến thức, kĩ năng 
Số câu, số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 
Tổng 

TN/TL TN/TL TN/TL 

Kiến thức tiếng Việt Số câu 2 TN 1 TL (1 TL)  3 câu 

Số điểm 1 1 (1) 2 điểm 

Đọc hiểu văn bản 
 

Số câu 4 TN 1 TL 1 TL 6 câu 

Số điểm 2 1 1 4 điểm 

Tổng 
Số câu 6 TN 2 TL 1 TL 9 câu 

Số điểm 3 2 1 6 điểm 

 

* Một số chỉ dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận. 

- Bài đọc hiểu gồm 1 văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ… không có trong SGK 

mà HS đã học. Tổng độ dài của văn bản theo quy định về ngữ liệu của Chương trình Tiếng 

Việt lớp 2, 3.  

- Dạng câu  hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong đề kiểm tra gồm : câu hỏi 3 - 4 

phương án trả lời để HS chọn 1 phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc 

cụm từ, dấu câu vào chỗ trống), câu hỏi nối cặp đôi, câu hỏi Đúng – Sai phức hợp,... 

- Câu hỏi tự luận (câu hỏi mở) trong đề kiểm tra là loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình 

thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để: nêu ý kiến cá nhân về một chi 

tiết trong bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách 

phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, 

ngữ pháp đã học, …  

- Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi TNKQ : 1 – 1,5 phút. 

- Thời gian tính trung bình để học sinh làm một câu hỏi tự luận dao động từ 2-4 

phút. 

2. Bài kiểm tra viết (10 điểm) 

2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả HS): 4 điểm  

* Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của HS.  
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* Nội dung kiểm tra :GV đọc cho HS cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn 

văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 50 - 55 chữ) (Lưu ý: lựa chọn ngữ 

liệu mới để HS viết chính tả) 

* Thời gian kiểm tra : khoảng 15 phút 

- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : 

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm 

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm 

2.2. Kiểm tra viết đoạn văn (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm  

* Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn của HS. 

* Nội dung kiểm tra : 

HS viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở từng 

học kì.  

Đề kiểm tra viết đoạn văn nhằm đánh giá tổng hợp những nội dung học tập sau: kĩ 

năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn 

văn theo yêu cầu của Chương trình. 

- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm 

tùy theo đề bài cụ thể): 

+ Nội dung (ý) : 3 điểm 

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài. 

+ Kĩ năng : 3 điểm 

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm 

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm 

Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm 

HĐ2 Thực hành : Làm việc theo nhóm 

1. Cho ví dụ về 3 mức trong đánh giá đọc hiểu và đánh giá kiến thức tiếng Việt lớp 

2, 3. 
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2. Thiết kế đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt cuối học kì I và cuối năm lớp 2. 

3. Thiết kế đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt cuối học kì I và cuối năm lớp 3. 

 

Phần 4 : Bài tập đánh giá  sau khóa học 

 

 

Làm việc cá nhân:  

1.  Nêu ngắn gọn một vài điểm mới thầy/cô thu hoạch được từ khóa tập huấn này. 

2. Dùng rubric để đánh giá một đoạn văn của HS lớp 2 hoặc HS lớp 3 ở trường của 

thầy/cô. 




